
Trang 1 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
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TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

1.Trường PT DTNT THCS & THPT huyện Lương Sơn 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ văn THPT 

1 Hoàng Thị Ánh Dương 12/09/1995 Nữ Kinh  Sơn Tây, Hà Nội ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia ĐH Sư phạm Ngữ văn VLVH Giỏi 

2 Lương Thị Hảo 29/07/1987 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn VLVH Giỏi 

3 Đỗ Thị Liên 13/03/1999 Nữ Kinh  Quốc Oai, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

4 Lê Thị Bích Ngọc 29/05/1995 Nữ Thổ 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TB 

5 Nguyễn Văn Sự 17/03/1995 Nam Kinh  Ba Vì, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

6 Hà Thị Thu Trang 10/02/2000 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục thể chất 

7 Hoàng Trung Anh 04/11/1994 Nữ Mường 2 Lương Sơn, Hòa Bình ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

8 Bùi Trường Dương 26/01/2001 Nam Mường 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

9 Đỗ Anh Quang 03/09/1991 Nam Kinh  Thạch Thất, Hà Nội ĐH TDTT Bắc Ninh ĐH SP Thể dục Thể thao CQ Khá 

10 Nguyễn Thị Hải Uyên 12/09/1994 Nữ Kinh  Quốc Oai, Hà Nội ĐH SP TDTT Hà Nội Th.S Giáo dục học CQ  

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Giáo vụ 

11 Hoàng Xuân Trang 29/10/1999 Nữ Mường 2 Lương Sơn, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

2.Trường PT DTNT THCS & THPT huyện Cao Phong 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Giáo vụ 



Trang 2 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

12 Bùi Văn Hùng 05/09/1991 Nam Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Giáo dục Chính trị CQ Khá 

3.Trường PTDTNT THCS & THPT B huyện Mai Châu 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Địa lý 

13 Sùng Y Lăng 18/03/1994 Nữ H'Mông 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Địa Lý CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Tiếng Anh 

14 Hàng Thị Thùy Dung 26/08/1999 Nữ H'Mông 2 Mai Châu, Hòa Bình Đại học Thái Nguyên ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Lịch Sử 

15 Nguyễn Lan Anh 28/07/1990 Nữ Mường 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

4.Trường PTDTNT THCS & THPT B huyện Đà Bắc 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ Văn THCS 

16 Xa Văn Thu 25/07/1991 Nam Mường 2 Đà Bắc, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn VLVH Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên GDCD THCS 

17 Hà Văn Long 20/11/2000 Nam Mường 2 Phù Yên, Sơn La Đại học Tây Bắc ĐH Giáo dục chính trị CQ TB 

5.Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Mai Châu 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 

18 Hà Thị Thủy 13/02/1989 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH Khoa học - ĐH Thái Ng ĐH Thư viện và thiết bị trường VLVH Khá 

6. Trường PTDTNT THCS & THPT Kim Bôi 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục thể chất 

19 Bùi Thị Ngọc Đợi 03/06/2001 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Giáo dục thể chất CQ Giỏi 

20 Nguyễn Thị Hường 02/12/1987 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ TBK 

21 Lê Hải Yến 19/05/2001 Nữ Mường 2 Bệnh viện tỉnh Hòa Bình ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

7.Trường PTDTNT THCS & THPT Ngọc Sơn 



Trang 3 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Địa lý 

22 Bùi Thế Anh 25/02/2001 Nam Mường 2 Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

23 Bùi Thị Hải 06/03/1996 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lí CQ Khá 

24 Bùi Thị Lộc 01/05/1991 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

8.Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Yên Thủy 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Sinh học 

25 Bùi Thị Thúy Hường 08/01/2001 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Sinh học CQ Khá 

26 Bùi Minh Nguyệt 09/12/1990 Nữ Kinh  Cao Phong, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Sinh học CQ Khá 

27 Đinh Thị Bích Thủy 26/04/1998 Nữ Kinh  Lạc Thủy, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Sinh học CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 

28 Đinh Thị Thanh 26/09/1997 Nữ Kinh  Nho Quan, Ninh Bình Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Vật lý CQ Khá 

9.Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Lạc Sơn 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Địa lý 

29 Bùi Thị Đào 16/08/1992 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

30 Bùi Thị Cẩm Vân 17/10/1989 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

Trường THPT Lương Sơn 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Tiếng Anh 

31 Nguyễn Thị Ánh 26/10/1997 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội Đại học mở Hà Nội ĐH Ngôn ngữ Anh CQ Khá 

32 Nguyễn Thị Thu Hà 28/06/1980 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội Đại học Ngoại ngữ ĐH Tiếng anh sư phạm CQ TBK 

Trường THPT Nam Lương Sơn 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp 

33 Lê Thị Điền 23/09/1982 Nữ Kinh  Gia Viễn, Ninh Bình ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên ĐH SP Kỹ thuật Công Nghiệp VLVH Giỏi 



Trang 4 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

Trường THPT Tân Lạc 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Địa lý 

34 Bùi Thị Mai 07/06/1986 Nữ Kinh  Tân Lạc, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Địa lý CQ TBK 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Lịch Sử 

35 Trần Huyền Ánh 11/09/2000 Nữ Mường 2 Sơn Tây, Hà Nội ĐH Giáo dục- ĐH QG Hà N ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

36 Bùi Văn Chiển 28/12/1988 Nam Mường 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học Hùng Vương Ths Lịch sử thế giới CQ Giỏi 

Trường THPT Đoàn Kết 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Toán THPT 

37 Lê Thị Hoài 11/11/1989 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Toán học LT Khá 

38 Lương Ngọc Huyền 04/09/1999 Nữ Kinh  Bệnh viện tỉnh Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Toán học CQ Giỏi 

39 Ninh Thị Trang 01/03/1993 Nữ Kinh  Trực Ninh, Nam Định Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Toán học CQ Khá 

40 Nguyễn Bảo Uyên 30/05/2001 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Toán học CQ Khá 

41 Quách Hương Uyên 01/01/2000 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Toán học CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Kế toán 

42 Bùi Thị Giang 17/09/1992 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình Đại học Công nghiệp Hà Nội ĐH Kế toán CQ Khá 

43 Màn Thị Nhường 27/10/1991 Nữ Kinh 2 Tân Lạc, Hòa Bình Đại học Công đoàn ĐH Kế toán CQ Giỏi 

44 Nguyễn Thị Thúy 26/02/1991 Nữ Kinh  Trực Ninh, Nam Định Đại học công đoàn ĐH Kế toán CQ Khá 

Trường THPT Thạch Yên 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Địa lý 

45 Bùi Thị Minh Khuê 16/11/2001 Nữ Mường 2 Lương Sơn, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

46 Bùi Thị Phước 10/10/1987 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Kế toán 



Trang 5 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

47 Đỗ Anh Đức 20/12/1992 Nam Kinh  Bệnh viện tỉnh Hòa Bình Đại học Thành Đô ĐH Kế toán CQ TB 

48 Nguyễn Hồng Hạnh 26/10/1990 Nữ Mường 2 Bệnh viện tỉnh Hòa Bình Đại học công nghiệp Việt Trì ĐH Kế toán CQ Khá 

49 Vũ Thị Oanh 12/11/1998 Nữ Kinh  Hưng Hà, Thái Bình ĐH Kinh tế và QTKD ĐH T ĐH Kế toán VLVH Khá 

Trường THPT Bắc Sơn 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục thể chất 

50 Bùi Thành Chung 19/07/2001 Nam Mường 2 bệnh viện tỉnh Hòa Bình ĐH TDTT Bắc Ninh ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

51 Bùi Văn Cương 27/11/1995 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

52 Nguyễn Thị Lan 27/01/1993 Nữ Tày 2 Yên Sơn, Tuyên Quang ĐH TDTT Bắc Ninh ĐH Giáo dục thể chất CQ Giỏi 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Kế toán 

53 Hà Thị Kim Phượng 07/08/2000 Nữ Tày 2 Đà Bắc, Hòa Bình Đại học Lâm Nghiệp ĐH Kế toán CQ Giỏi 

54 Đỗ Xuân Trường 23/04/1990 Nam Kinh  TP Hòa Bình,tỉnh Hòa Bìn Đại học điện lực ĐH Kế toán LT TBK 

Trường THPT Lạc Sơn 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ văn THPT 

55 Bùi Thị Hương 14/09/1994 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

56 Nguyễn Thị Loan 16/06/1989 Nữ Mường 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TB 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục Công dân 

57 Bùi Tiên Hoàng 27/06/1993 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Giáo dục chính trị CQ Khá 

58 Bùi Văn Hợp 21/03/1993 Nam Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Giáo dục chính trị CQ TB 

59 Hà Thị Linh 27/03/1999 Nữ Mường 2 Mộc Châu, Sơn La Đại học Tây Bắc ĐH Giáo dục chính trị CQ Khá 

60 Lê Mai Phương 10/10/2000 Nữ Kinh  Lương Sơn, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Giáo dục chính trị CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục thể chất 

61 Nguyễn Thị Mai 22/01/1991 Nữ Mường 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình ĐH TDTT Bắc Ninh ĐH Sư phạm Thể dục thể thao CQ Khá 



Trang 6 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

62 Bùi Văn Tý 07/09/1992 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ TBK 

Trường THPT Cộng Hòa 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục thể chất 

63 Bùi Thanh Luân 12/07/1989 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Thư viện 

64 Bùi Thị Tuyết Nhung 10/10/1990 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình CĐ SP Hòa Bình CĐ Khoa học thư viện VLVH Khá 

Trường THPT Đại Đồng 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Tiếng Anh 

65 Lê Thanh Phương 20/11/2001 Nữ Kinh  Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Tiếng anh CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục thể chất 

66 Bùi Trung Lập 18/03/1990 Nam Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

67 Nguyễn Thị Ngân 03/07/1990 Nữ Kinh  Ý Yên, Nam Định ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

68 Bùi Chí Thọ 28/05/2000 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH SPT DTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

Trường THPT Lũng Vân 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Toán THPT 

69 Lê Thị Minh Bắc 06/11/1989 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội ĐH SP Toán học VLVH Khá 

70 Vũ Thị Nga 10/06/1989 Nữ Kinh  Tân lạc, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH SP Toán học CQ Khá 

Trường THPT Mường Bi 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Toán THPT 

71 Nguyễn Thị Nhớ 10/06/1990 Nữ Kinh 2 Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Toán học VLVH Khá 

72 Đỗ Viết Tiến 23/11/1999 Nam Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Toán học CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Tiếng Anh 



Trang 7 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

73 Nguyễn Thị Thanh Tân 24/03/1993 Nữ Kinh  Tân Lạc, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH SP Tiếng Anh CQ Khá 

Trường THPT Mai Châu 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ văn THPT 

74 Hoàng Thị Huệ 02/11/1988 Nữ Nùng 2 Văn Quan, Lạng Sơn ĐH SP Thái Nguyên Th.S Lý luận và PP dạy học bộ 

môn Văn – Tiếng việt 

CQ  

75 Hà Thị Diệu Thùy 09/12/2001 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Địa lý 

76 Sùng A Di 17/02/1994 Nam H'Mông 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

Trường THPT Mai Châu B 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ văn THPT 

77 Bế Thị Chiêm 07/10/1989 Nữ Tày 2 Hà Quảng, Cao Bằng ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

78 Mai Thị Thu 02/11/1994 Nữ Kinh  Ứng Hòa, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Địa lý 

79 Ngần Thị Thắm 21/10/1996 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa Lý CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục thể chất 

80 Bùi Đình Hoàng 25/01/2001 Nam Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình ĐH TDTT Bắc Ninh ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

81 Hà Văn Quỳnh 07/01/1989 Nam Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH SP TDTT Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất VLVH Giỏi 

Trường THPT Mường Chiềng 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ văn THPT 

82 Nguyễn Hà Mi 28/08/2001 Nữ Mường 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

83 Lý Thị Nga 09/12/1995 Nữ Dao 2 Đà Bắc, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Kế toán 

84 Nguyễn Thanh Thảo 29/07/1999 Nữ Kinh  Tân Lạc, Hòa Bình Học viện tài chính ĐH Kế toán CQ Giỏi 



Trang 8 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

Trường THPT Quyết Thắng 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Hóa học 

85 Lê Thùy Linh 02/11/1993 Nữ Kinh  Mai Châu, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Hóa học CQ Khá 

86 Khương Văn Nam 05/10/1989 Nam Kinh  Đà Bắc, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Hóa học CQ TB 

Trường THPT Đà Bắc 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Lịch Sử 

87 Nguyễn Phương Thảo 16/03/2001 Nữ Mường 2 Đà Bắc, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

88 Hoàng Thị Thu Thùy 05/10/1997 Nữ Kinh  Ba Vì, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Giỏi 

89 Vũ Thị Tuyển 28/11/1994 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

Trường THPT Yên Hòa 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Địa lý 

90 Lâm Diệu Lanh 30/09/1995 Nữ Kinh  TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Tiếng Anh 

91 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/07/2000 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục Công dân 

92 Dương Thị Hương 02/02/1990 Nữ Kinh  Ba Vì, Hà Nội Đại học Tây Bắc ĐH Giáo dục chính trị CQ Giỏi 

93 Bùi Thị Thỏa 08/12/1987 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Giáo dục chính trị CQ Khá 

94 Lường Thị Thu 15/10/1992 Nữ Tày 2 Đà Bắc, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Giáo dục chính trị CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Thư viện 

95 Lường Thị Hòa 26/06/1989 Nữ Tày 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH khoa học - ĐH Thái Ngu ĐH Khoa học thư viện( Thư việ VLVH Khá 

Trường THPT Cù Chính Lan 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ văn THPT 



Trang 9 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

96 Lê Thị Hiển 20/09/1987 Nữ Kinh  Kim Bảng, Hà Nam Đại học SP Hà Nội Th.S Ngữ văn CQ  

97 Nguyễn Quốc Hùng 28/07/1996 Nam Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn VLVH Khá 

98 Nguyễn Thị Diệu Linh 18/08/2000 Nữ Mường 2 Lương Sơn, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

99 Đặng Thị Loan 26/10/1995 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

100 Phạm Thị Phương 20/12/1990 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn VLVH Khá 

101 Bùi Viết Trường 09/06/1998 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình Đại học Giáo dục ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

Trường THPT Thanh Hà 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Hóa học 

102 Nguyễn Thị Hương Giang 13/10/1993 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Hóa học CQ Giỏi 

103 Nguyễn Thị Ngọc Lan 27/07/1993 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Hóa học VLVH Giỏi 

104 Trần Nhật Linh 07/08/2001 Nữ Kinh  Kim Bôi, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Hóa học CQ Giỏi 

105 Tạ Thị Quỳnh 12/12/1998 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Hóa học CQ Khá 

106 Bùi Quỳnh Trang 25/05/1996 Nữ Kinh 2 Mỹ Đức, Hà Nội Đại học Hoa Lư ĐH Sư phạm Hóa học CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục Công dân 

107 Giang Quỳnh Anh 16/01/1992 Nữ Mường 2 Lạc Thủy, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Giáo dục công dân - GDQP CQ TBK 

108 Nguyễn Thị Loan 05/08/1989 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội ĐH Giáo dục Công dân CQ Khá 

109 Quách Thành Vũ 03/09/1992 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Giáo dục chính trị CQ TB 

Trường THPT Lạc Thủy C 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Lịch Sử 

110 Bùi Mai Phương 10/03/1991 Nữ Mường 2 Lạc Thủy, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

111 Nguyễn Thị Xuân 24/09/1989 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Lịch sử LT Khá 

3.Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Sơn 



Trang 10 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục Công dân 

112 Quách Thu Hằng 19/08/1995 Nữ Mường 2 Bệnh viện tỉnh Hòa Bình Đại học Luật Hà Nội ĐH Ngành Luật CQ Khá 

THPT Công Nghiệp 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Giáo dục Công dân 

113 Trần Thị Hồng Hạnh 24/11/1991 Nữ Mường 2 Yên Lập, Phú Thọ Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Giáo dục công dân CQ Khá 

114 Nguyễn Khánh Linh 23/03/2001 Nữ Kinh  TP Hòa Bình, Hòa Bình Đh Thủ Đô Hà Nội ĐH Giáo dục công dân CQ Giỏi 

115 Nông Thị Nụ 08/06/1994 Nữ Tày 2 Na Rì, Bắc Kạn ĐH SP Thái Nguyên ĐH Giáo dục chính trị CQ TB 

116 Trần Kim Oanh 25/08/1996 Nữ Mường 2 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bìn Đại học SP Hà Nội ĐH Giáo dục chính trị CQ Khá 

117 Nguyễn Thị Thu Trang 18/08/1993 Nữ Mường 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội ĐH Giáo dục chính trị CQ Khá 

THPT Yên Thủy B 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Kế toán 

118 Lê Tuấn Tú 06/11/1976 Nam Kinh  Mai Châu, Hòa Bình ĐH Tài Chính - QTKD ĐH Kế toán CQ Khá 

THPT Lạc Long Quân 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 

119 Bùi Thị Linh 14/10/1992 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Vật lý CQ Khá 

120 Bùi Thị Luyến 19/01/1991 Nữ Mường 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Sinh học CQ Giỏi 

Trường PT DTNT THCS &THPT huyện Lạc Thủy 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ văn THPT 

121 Nguyễn Thị Hoa 18/12/1988 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn LT Khá 

122 Đinh Thị Thúy Mùi 10/09/1983 Nữ Kinh  Thanh Liêm, Hà Nam Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TBK 

123 Trần Huyền Trang 17/09/1997 Nữ Kinh  Lạc Thủy, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Thủy 



Trang 11 

Ghi chú: Các cột GT (Giới tính), DUT (Diện ưu tiên), T.độ (Trình độ đào tạo), Hệ (Hệ đào tạo), LTN (Loại tốt nghiệp); DUT 1 cộng 7,5 điểm; DUT 2 cộng 5 điểm; DUT 3 cộng 2,5 điểm. 
 

TT Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Toán THPT 

124 Vũ Thị Chinh 25/01/1985 Nữ Kinh  Thanh Liêm, Hà Nam Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Toán học VLVH Khá 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Phong 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Toán THPT 

125 Bùi Thị Kim Oanh 16/04/1993 Nữ Mường 2 TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Toán học CQ Khá 

Vị trí đăng ký dự tuyển: Giáo viên Ngữ văn THPT 

126 Hoàng Thị Hồng Hường 20/11/1990 Nữ Kinh  TP Hòa Bình, Hòa Bình Đại học SP Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TBK 

127 Hoàng Thị Lưu 10/03/1987 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH SP Thái Nguyên ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TBK 

128 Mã Thị Mến 02/10/1990 Nữ Tày 2 Hạ Lang, Cao Bằng Đại học SP Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ Văn CQ Khá 

129 Bùi Thị Niềm 25/04/1992 Nữ Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 
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